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1 Đỗ Xuân Kiên 28/07/1995 Hưng Yên

2 Nguyễn Văn Bách 30/11/1993 Bắc Giang

3 Văn Ngọc Đại 19/11/1997 Hà Tĩnh

4 Nguyễn Thị Hạ 04/10/1994 Thái Bình

5 Nguyễn Thu Thảo 25/09/1993 Hà Nội

6 Trần Văn Tú 20/12/1994 Ninh Bình IMO Mitsubishi

7 Hoàng Huy Tùng 08/02/1998 Thanh Hóa

8 Phạm Văn Đạt 14/10/1998 Hà Nội

9 Hà Trung Kiên 11/11/1997 Thái Bình

10 Nguyễn Quốc Thắng 16/10/1993 Nghệ An

11 Đỗ Thiên Đức 20/11/1994 Thanh Hóa

12 Lê Đình Đức 05/11/1996 Thanh Hóa

13 Đỗ Hữu Khải 11/11/1998 Hà Nội

14 Đỗ Việt Anh 24/09/1993 Thái Bình

15 Đỗ Sỹ Thức 08/07/1998 Hà Nội

16 Lê Khải 10/01/1994 Hà Nội

17 Hoàng Văn Đạt 29/10/1998 Nam Định

18 Phạm Hồng Phương 11/01/1998 Thái Bình

19 Ngô Quốc Nghĩa 21/01/1998 Hà Nội

20 Mai Đức Cường 16/05/1992 Thanh Hóa

21 Bùi Văn Vương 23/10/1994 Hà Nội

22 Nguyễn Quang Khải 15/03/1998 Bắc Giang

23 Phạm Trung Thuấn 13/04/1997 Hải Phòng

24 Phạm Văn Hưng 19/06/1989 Thái Bình

25 Trần Hữu Đức 08/09/1996 Thái Bình

26 Nguyễn Huy Hoàng 15/11/1996 Hà Nội

27 Nguyễn Duy Long 06/12/1998 Bắc Ninh

28 Đào Việt Hùng 26/07/1997 Phú Thọ
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29 Cao Văn Dũng 25/02/1995 Hà Nam

30 Nguyễn Sỹ Hảo 25/03/1995 Nghệ An

31 Vũ Văn Khôi 14/04/1997 Hải Dương

32 Nguyễn Anh Tú 05/12/1996 Hà Nội

33 Nguyễn Thành Công 05/07/1992 Vĩnh Phúc

34 Nguyễn Thiên Hoàng 22/12/1992 KonTum Seiko Sangyo

35 Lê Văn Hậu 07/04/1990 Thanh Hóa

36 Nguyễn Ngọc Tường 17/01/1993 Hải Phòng

37 Phạm Văn Lực 05/10/1995 Thái Bình

38 Phạm Hoàng Phúc 13/04/1995 Hải Phòng

39 Phạm Văn Toàn 16/01/1989 Nam Định Saiko

40 Tạ Văn Thật 05/06/1998 Hưng Yên

41 Nguyễn Văn Tuân 20/05/1987 Nghệ An

42 Lã Xuân Đức 06/06/1998 Hà Nội

43 Nguyễn Sơn Tùng 03/09/1994 Hải Phòng

44 Vũ Đức Hiếu 07/10/1998 Hưng Yên

45 Phạm Thế Hùng 23/07/1995 Vĩnh Phúc

46 Nguyễn Văn Đức 28/03/1992 Hà Tĩnh

47 Vũ Mạnh Tuấn 03/03/1994 Bắc Kan

48 Cao Văn Tú 29/03/1995 Thanh Hóa

49 Mai Xuân Thành 22/07/1998 Sơn La

50 Nguyễn Mạnh Duy 16/02/1994 Lạng Sơn

51 Lại Văn Sáu 15/01/1996 Ninh Bình

52 Phùng Văn Toàn 01/12/1995 Nam Định

53 Hoàng Văn Long 29/11/1994 Thanh Hóa

54 Nguyễn Văn Ngọc 07/03/1998 Hà Nội

55 Vũ Văn Sơn 29/10/1998 Ninh Bình

56 Hoàng Văn Tú 01/12/1992 Thái Bình

57 Nguyễn Văn Khang 27/07/1998 Phú Thọ 25/07/2017

58 Nguyễn Văn Phúc 01/12/1993 Bắc Giang 25/07/2017

59 Lê Duy Hải 09/10/1990 Thanh Hóa

60 Trần Thị Bích Tiên 05/01/1998 An Giang Koretsune Seiko
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